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TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM BÀI Môn: Tiếng Việt - Lớp 3 – Thời gian 60 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Họ và Tên:……………………………………Lớp…………………..

Điểm chung Điểm đọc Điểm viết Chữ kí người chấm
1,………………
2,……………....

Điểm đọc thành
tiếng

Điểm đọc thầm

A, KIỂM TRA ĐỌC:

1, Đọc thành tiếng:(6 điểm)

2, Đọc thầm (4 điểm )

Đọc thầm bài “Chiếc áo rách” và làm bài tập

CHIẾC ÁO RÁCH.

Một buổi học, bạn Lan đến lớp mặc chiếc áo rách. Mấy bạn xúm đến trêu chọc.

Lan đỏ mặt rồi ngồi khóc.

Hôm sau, Lan không đến lớp. Buổi chiều, cả tổ đến thăm Lan. Mẹ Lan đi chợ

xa bán bánh vẫn chưa về. Lan đang ngồi cắt những tàu lá chuối để tối mẹ về gói bánh.

Các bạn hiểu hoàn cảnh gia đình Lan, hối hận vì sự trêu đùa vô ý hôm trước. Cô giáo

và cả lớp mua một tấm áo mới tặng Lan. Cô đến thăm, ngồi gói bánh và trò chuyện

cùng mẹ Lan, rồi giảng bài cho Lan.

Lan cảm động về tình cảm của cô giáo và các bạn đối với mình. Sáng hôm sau,

Lan lại cùng các bạn tới trường.

Khoanh tròn vào ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây hoặc viết vào chỗ

chấm

1. Vì sao các bạn trêu chọc Lan?

a. Vì Lan bị điểm kém.

b. Vì Lan mặc áo rách đi học.

c. Vì Lan không chơi với các bạn.

2. Khi các bạn đến thăm Lan thì thấy bạn Lan đang làm gì?



a. Lan giúp mẹ cắt lá để gói bánh.

b. Lan đang học bài.

c. Lan đi chơi bên hàng xóm.

3. Khi đã hiểu hoàn cảnh gia đình Lan, cô và các bạn đã làm gì?

a. Mua bánh giúp gia đình Lan.

b. Hàng ngày đến nhà giúp Lan cắt lá để gói bánh.

c. Góp tiền mua tặng Lan một tấm áo mới.

4. Câu chuyện trên khuyên em điều gì?

a. Cần đoàn kết giúp đỡ bạn bè, nhất làn những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

b. Thấy bạn mặc áo rách không nên chê cười.

c. Cần giúp đỡ bạn bè làm việc nhà.

5. Bộ phận in đậm trong câu: "Các bạn hối hận vì sự trêu đùa vô ý hôm trước." trả

lời cho câu hỏi nào?

a. Làm gì? b. Như thế nào? c. Là gì?

6. Hãy đặt một câu theo mẫu câu: Ai - làm gì?

...........................................................................................................................................

B, Bài kiểm tra viết:

1. Chính tả: (Nghe - viết) 5 điểm

BÀI: CHỊ EM



2, Tập làm văn: Viết một đoạn văn ngắn tả về cô giáo cũ của em.
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1, PHẦN KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng (6 điểm)

II. Đọc thầm và làm bài tập (4 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6

B A C A B

0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 1 đ 1 đ

Câu 6. (1 điểm) Đặt một câu theo mẫu: Ai làm gì?

- Ví dụ: Em đang làm bài tập.

B. Kiểm tra viết (10 điểm)

I. Chính tả (5 điểm)

Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng, đẹp (5đ).

Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai, lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết

hoa đúng qui định) trừ 0,25 điểm.

Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, trình bày

bẩn, …trừ 1điểm toàn bài.

II. Tập làm văn (5 điểm)

Đảm bảo các yêu cầu sau, được 5 điểm:

- Viết được một đoạn văn ngắn theo yêu cầu của đề bài

- Viết câu đúng ngữ pháp,dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả

- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ

Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm: 4,5; 4;

3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5



Chính tả

CHỊ EM

Cái ngủ mày ngủ cho ngoan

Để chị trải chiếu, buông màn cho em.

Chổi ngoan mau quét sạch thềm,

Hòn bi thức đợi lim dim chân tường.

Đàn gà ngoan chớ ra vườn,

Luống rau tay mẹ mới ươm đầu hồi.

Mẹ về, trán ướt mồ hôi,

Nhìn hai cái ngủ chung lời hát ru.


